
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 379 Đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

03/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 

0110019571

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN 
QUẾ 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN QUE HEARING AID SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN QUE CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945094541
Email: trothinhxuanque@gmail.com      

   
trothinhxuanque.vn    

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 03/06/2022 đến ngày 03/07/2022



500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
NGỌC ANH

Việt 
Nam

609 H2, Phường Tân 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

125.000.000 25,000 001192049507

2NGUYỄN 
HUY QUÂN

Việt 
Nam

Số 99 Sơn Tây, 
Phường Kim Mã, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

375.000.000 75,000 013023879

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
máy trợ thính...

4649(Chính)

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc loại A, B, C, D

4659

4. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

5. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết:
- Sản xuất nguyên liệu sửa chữa cao su;
- Sản xuất sản phẩm dệt được tráng, phủ cao 
su với cao su là thành phần chính;
- Đệm nước cao su;
- Túi tắm bằng cao su;
- Quần áo lặn bằng cao su;
- Sản xuất thảm từ cao su lỗ.

2219

6. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết:
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy trợ thính 

3313

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc loại A, B, C, D  

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       013023879
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 99 Sơn Tây, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 379 Đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HUY QUÂN              Nam

18/10/1992 Kinh Việt Nam

10/01/2008 Công an Thành phố Hà Nội  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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